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TKB BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/09/ 2023
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6, 7, 11
	Ngày
	Tiết
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E
	7G
	11A
	11B

	T.2
	1
	Toan
C. Hân
	GDCD
C. Hằng
	Ngữ văn
C.Thanh
	KHTN(Lý)

C.HYonie
	Lich su
C. Sâm
	My thuat
    T.Thiep
	KHTN(sinh
T. Trường
	Ngữ văn
C.Anh
	Ngữ văn
C.Dai
	Công nghệ

C. Diệu
	CD Vat ly
T.Phuc
	Sinh hoc
C. Thoa

	
	2
	KHTN(Lý)  C HYonie
	Lich su
C. Sâm
	Ngữ văn
C.Thanh
	KHTN(sinh

C. Thoa
	Dia ly
C.Hoai
	Công nghệ

C. Diệu
	Toan
   C. Hân
	Ngữ văn
C.Anh
	Ngữ văn
C.Dai
	KHTN(sinh )
T. Trường
	Sinh học

C. Thoa
	GDCD
T. Lý

	
	3
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	4
	Lich su
C. Sâm
	Ngữ văn
   C.Thanh
	KHTN(sinh
C. Thoa
	My thuat
T.Thiep
	KHTN(sinh 
C. Thương
	Toan
C. Lưu
	Công nghệ

C. Diệu
	KHTN(sinh
T. Trường
	Dia ly
C.Hoai
	Ngữ văn
C.Dai
	Vật lý

T. Phúc
	CĐNgữ văn
C.Dai

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.3
	1
	Ngữ văn
C.Thanh
	KHTN(sinh
C. Thoa
	Toan
C. Hân
	Toan
T.Phuc
	Toan
C. Thùy
	KHTN(lý)
C.H'Yo
	KHTN(Hóa 
T. Đồng
	GDCD
C. Hằng
	KHTN(sinh
T. Trường
	My thuat
T.Thiep
	Toan
T. Linh
	Ngoai ngu
C. Thơm

	
	2
	My thuat
T.Thiep
	Toan
T.Phuc
	Toan
C. Hân
	Ngữ văn
C.Thanh
	Toan
C. Thùy
	Ngoại ngữ

C. Thơm
	KHTN(lý)
C.H'Yo
	Ngữ văn
C.Anh
	KHTN(sinh
T. Trường
	Dia ly
C.Hoai
	Toan
T. Linh
	Ngữ văn
C.Dai

	
	3
	Ngoai ngu
C.Quyen
	My thuat
T.Thiep
	Lich su
C. Sâm
	Ngữ văn
C.Thanh
	Dia ly
C.Hoai
	Toan
C. Lưu
	Toan
C. Hân
	KHTN(sinh
T. Trường
	Toan
T. Phúc
	KHTN(Lý)

C. HYonie
	Hoa hoc
C. Thùy
	Ngữ văn
C.Dai

	
	4
	GDCD
C. Hằng
	Ngữ văn
C.Thanh
	KHTN(sinh

C. Thoa
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Ngoại ngữ

C. Thơm
	Toan
C. Lưu
	My thuat
T.Thiep
	Địa lý

C. Hoài
	Toan
T. Phúc
	KHTN(sinh )
T. Trường
	CĐHóa học

C. Thùy
	Toan
C.Thuỷ

	
	5
	Cong nghe
T. Đồng
	Ngữ văn
C.Thanh
	My thuat
T.Thiep

	KHTN(sinh

C. Thoa
	GDCD
C. Hằng
	Ngữ văn
C.Anh
	KHTN(sinh 
T. Trường
	Ngoai ngu
C. Thơm
	Dia ly
    C.Hoai
	Toan
T.Phuc
	
	

	T.4
	1
	Toan
C. Hân
	Cong nghe
T. Đồng
	Địa

C. Hương
	Toan
T. Phúc
	Am nhac
C.Thinh
	KHTN(sinh 
C. Thương
	Lich su
C. Sâm
	Toan
C.Lưu
	GDCD
C. Hằng
	Ngoai ngu
C. Thơm
	Toan
T. Linh
	Lich su
   T. Hiệt

	
	2
	Am nhac
C.Thinh
	Địa

C. Hương
	Toan
   C. Hân
	Lich su
C. Sâm
	Toan
C. Thùy
	KHTN(sinh 
C. Thương
	Ngoai ngu
C. Thơm
	Ngữ văn
C.Anh
	Lich su
T. Đông
	Toan
T. Phúc
	Toan
T. Linh
	CĐLich su
T. Hiệt

	
	3
	KHTN(sinh
C. Thương
	Toan
T. Phúc
	Toan
   C. Hân
	GDCD
T. Trung
	Toan
   C. Thùy
	Dia ly
C.Hoai
	Ngữ văn
C. Thuận
	Toan
C.Lưu
	Am nhac
C.Thinh
	KHTN(Hóa 
T. Đồng
	Ngoai ngu
C. Thơm
	Dia ly
C.Hương

	
	4
	Lich su
C. Sâm
	Toan
T. Phúc
	GDCD
T. Trung
	Địa

C. Hương
	KHTN(sinh 
C. Thương
	Dia ly
C.Hoai
	Ngữ văn
C. Thuận
	Am nhac
C.Thinh
	Ngoai ngu
C. Thơm
	Lich su
T. Đông
	Lich su
   T. Hiệt
	GDCD
T. Lý

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.5
	1
	KHTN(sinh
C. Thương
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Ngữ văn
C.Thanh
	Toan
T. Phúc
	My thuat
T.Thiep
	Ngữ văn
C.Anh
	Am nhac
C.Thinh
	KHTN(Lý) 
C.H'Yo
	KHTN(Hóa )
T. Đồng
	Ngữ văn
        C.Dai
	Hóa học
C. Thùy
	Toan
C.Thuỷ

	
	2
	Toan
C. Hân
	Am nhac
C.Thinh
	Ngữ văn
C.Thanh
	KHTN(Hóa 
C. Thùy
	KHTN(Hóa )
T. Đồng
	Ngữ văn
C.Anh
	Dia ly
C.Hoai
	My thuat
T.Thiep
	KHTN(Lý) 
   C. HYonie
	Ngữ văn
C.Dai
	Vật Lý

T. Phúc
	Toan
C.Thuỷ

	
	3
	Toan
C. Hân
	KHTN(Hóa 
C. Thùy
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Ngữ văn
C.Thanh
	Ngữ văn
C.Anh
	Lich su
C. Sâm
	Dia ly
C.Hoai
	KHTN(Hóa 
T. Đồng
	My thuat
T.Thiep
	Toan
T. Phúc
	
	

	
	4
	Ngữ văn
   C.Thanh
	KHTN(Lý)

. HYonie
	KHTN(Hóa 
C. Thùy
	Lich su
C. Sâm
	Ngữ văn
C.Anh
	Am nhac
C.Thinh
	Toan
C. Hân
	Dia ly
C.Hoai
	Ngữ văn
C.Dai
	Toan
T. Phúc
	
	

	
	5
	KHTN(Hóa 
C. Thùy
	Toan
  T.Phuc
	Am nhac
C.Thinh
	Ngữ văn
   C.Thanh
	KHTN(lý)
   C. HYonie

	KHTN(Hóa 
T. Đồng

	Toan
   C. Hân
	Lich su
C. Sâm

	Ngữ văn
C.Dai
	Dia ly
C.Hoai

	
	

	T.6
	1
	Ngữ văn
   C.Thanh
	Lich su
C. Sâm
	KHTN(Lý) 
C. HYonie
	Am nhac
C.Thinh
	Ngữ văn
   C.Anh

	Toan
C. Lưu
	Ngữ văn
C. Thuận
	Công nghệ

C. Diệu
	Toan
  T.Phuc
	Ngữ văn
C.Dai
	Sinh học

C. Thoa
	CD Dia ly
C.Hương

	
	2
	Ngữ văn
   C.Thanh
	KHTN(sinh

C. Thoa
	Công nghệ

T. Đồng
	Toan
T.Phuc

	Ngữ văn
C.Anh
	GDCD
 C. Hằng
	Ngữ văn
C. Thuận
	Toan
C. Lưu
	Công nghệ

C. Diệu
	GDCD

T. Huyên
	Ngữ văn
C.Dai
	Dia ly
   C.Hương

	
	3
	Dia ly
   C.Hương
	Ngữ văn
C.Thanh
	Lich su
C. Sâm
	Công nghệ

T. Đồng
	Công nghệ

C. Diệu
	Ngữ văn
C.Anh
	GDCD
 C. Hằng
	Toan
C. Lưu
	Toan
T.Phuc
	Am nhac
 C.Thinh
	Ngữ văn
C.Dai
	Sinh học

C. Thoa

	
	4
	Sinh hoat

C. HYonie
	Sinh hoat
C. Thoa
	Sinh hoat
C. Hân
	Sinh hoat
C. Sâm
	Sinh hoat
T. Đồng
	Sinh hoat
C. Anh
	Sinh hoat
C. Thuận
	Sinh hoat
C. Lưu
	Sinh hoat
T. Trung
	Sinh hoat
T. Huyên
	Sinh hoat
C. Hằng
	Sinh hoat
C.Thuy

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 8,9,10 
	Ngày
	Tiết
	8A
	8B
	8C
	8D
	8E
	9A
	9B
	9C
	9D
	10A
	10B

	T.2
	1
	Lich su
T.Dong
	Toan
C.Luu
	KHTN(Lý )
C. HYonie
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Toan
C.Thuy
	Am nhac
C.Thinh
	Ngoai ngu

C. Thơm
	Cong nghe
        T.Viet
	Dia ly
C.Hoai
	GDCD

T. Lý
	Sinh hoc
C.Thoa

	
	2
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Toan
C.Luu
	Am nhac
C.Thinh
	KHTN(Hóa )
C. Diệu
	Toan
C.Thuy
	Vật lý

T. Việt
	My thuat
T.Thiep
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Ngoai ngu

C. Thơm
	Dia ly
C.Hương
	Ngoại ngữ

C. Quyên

	
	3
	Toan
C.Thuy
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Dia ly
C. Sâm
	Toan
C.Luu
	Cong nghe
HYonie
	Toan
T.Dung
	Cong nghe
T.Viet
	Toan
     C. Hân
	Ngoai ngu

C. Thơm
	Sinh hoc
C.Thoa
	Dia ly
C.Hương

	
	4
	KHTN( Lý)
C. HYonie
	Lich su
T.Dong
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Toan
C.Luu
	Dia ly
C. Sâm
	Toan
T.Dung
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Ngoai ngu

C. Thơm
	My thuat
T.Thiep
	Ngoại ngữ
C. Quyên
	Toan
C.Thuy

	
	5
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO

	T.3
	1
	Lich su
T.Dong
	Cong nghe
T.Đồng
	Toan
C.Luu
	My thuat
T.Thiep
	Ngoai ngu
T.Quyen
	Ngoai ngu

C. Thơm
	Toan
T.Dung
	Sinh hoc
T. Trường
	Dia ly
    C.Hoai
	Sinh hoc
C.Thoa
	Ngữ  văn 
C. Dai

	
	2
	Toan
C.Thuy
	My thuat
T.Thiep
	Toan
C.Luu
	Ngoai ngu
T.Quyen
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Ngoai ngu

C. Thơm
	Toan
T.Dung
	Dia ly
C.Hoai
	Sinh hoc
T. Trường
	Ngữ  văn 
C. Dai
	CD Lich su
T.Đông

	
	3
	Toan
C.Thuy
	Ngoai ngu
T.Quyen
	KHTN(Hóa )
C. Diệu
	Toan
C.Luu
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Hoa hoc
C. Thùy
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Ngoai ngu

C. Thơm
	Toan
T.Dung
	CD Lich su
T.Đông
	Sinh hoc
C.Thoa

	
	4
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Ngoai ngu
T.Quyen
	My thuat
T.Thiep
	Toan
C.Luu
	KHTN(Hóa )
C. Diệu
	Sinh hoc
T. Trường
	Dia ly
C.Hoai
	Hoa hoc
C. Thùy
	Toan
T.Dung
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Dia ly
C.Hoai
	Ngoai ngu

C. Thơm
	My thuat
T.Thiep
	Ngữ  văn
   C.Thuan
	
	

	T.4
	1
	Am nhac
C.Thinh
	
     GDCD
T. Huyên
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Cong nghe
HYonie
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Toan
T.Dung
	Lich su
T.Dong
	Hoa hoc
C. Thùy
	GDCD

T. Lý
	Toan
C.Thuy

	
	2
	GDCD
T. Huyên
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	Lich su
T.Dong
	Am nhac
C.Thinh
	KHTN(Lý )
C. HYonie
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Toan
T.Dung
	Hoa hoc
C. Thùy
	Cong nghe
T.Viet
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Dia ly
C.Hương

	
	3
	Cong nghe
T.Đồng
	Am nhac
C.Thinh
	Ngoai ngu
C.Quyen
	KHTN(Sinh)

C. Thương
	GDCD
T. Huyên
	Dia ly
C.Hoai
	Ngữ văn
C.Thuan
	GDCD

C. Hằng
	Toan
T.Dung
	Lich su
T.Dong
	GDCD

T. Lý

	
	4
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Vật lý
T. Việt
	GDCD
T. Huyên
	KHTN(Lý )
C. HYonie
	Am nhac
C.Thinh
	Lich su
T.Dong
	Hoa hoc
C. Thùy
	Ngữ văn
C.Thuan
	Toan
T.Dung
	Dia ly
C.Hương
	GDCD

T. Lý

	
	5
	
	
	
	
	
	Cong nghe
T.Viet
	Am nhac
C.Thinh
	Ngữ văn
C.Thuan
	Lich su
T.Dong
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.5
	1
	Ngữ  văn 
C. Anh
	Toan
C.Luu
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Dia ly
C. Sâm
	Toan
C.Thuy
	Ngữ văn
C.Thuan
	Sinh hoc
T. Trường
	Vat ly
T.Việt
	Hoa hoc
C. Thùy
	Ngữ  văn 
C. Dai
	Lich su
T.Dong

	
	2
	Ngữ  văn 
C. Anh
	Toan
C.Luu
	Công nghệ
C. Diệu
	Lich su
T.Dong
	Toan
C.Thuy
	Ngữ văn
C.Thuan
	Vat ly
T.Việt
	Sinh hoc
T. Trường
	GDCD
C.Hang
	Ngữ  văn 
C. Dai
	Ngoai ngu
C.Quyen

	
	3
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Dia ly
C. Sâm
	Toan
C.Luu
	Lich su
T.Dong
	Ngữ văn
C. Thanh
	Hoa hoc
C. Thùy
	
Ngữ  văn
C.Thuan
	Toan
C. Hân
	Sinh hoc
T. Trường
	Toan
     C.Thuy
	Ngữ  văn 
C. Dai

	
	4
	Địa lý
C. Sâm
	Ngữ  văn 
C. Anh
	Toan
C.Luu
	Ngoai ngu
C.Quyen
	Lich su
T.Dong
	Vat ly
T.Việt
	Hoa hoc
C. Thùy
	Toan
C. Hân
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Toan
     C.Thuy

	Ngữ  văn 
C. Dai

	
	5
	
	
	
	
	
	GDCD
C.Hang
	Lich su
T.Dong
	Ngữ  văn
C.Thuan
	Vat ly
T.Việt
	
	

	T.6
	1
	KHTN(Hóa )
C. Diệu
	Ngữ  văn 
    C. Anh
	Lich su
    T.Dong
	GDCD
T. Huyên
	Ngữ  văn 
C. Thanh
	My thuat
T.Thiep
	Vat ly
T.Việt
	Toan
C. Hân
	Ngữ  văn
C.Thuan
	CD Dia ly
C. Hương
	Toan
C.Thủy

	
	2
	My thuat
T.Thiep
	KHTN(Hóa )
C. Diệu
	Ngữ  văn 
    C. Anh
	Ngữ  văn 
C. Thanh
	Lich sử T.Dong
	Sinh hoc
T. Trường
	GDCD
C.Hang
	Vat ly
T.Việt
	Ngữ văn
     C.Thuan
	Toan
C.Thủy
	CD Dia ly
C. Hương

	
	3
	Toan
C.Thủy
	Lich su
T.Dong
	Ngữ  văn 
    C. Anh
	Ngữ  văn 
C. Thanh
	My thuat
T.Thiep
	Toan
T.Dung
	Dia ly
C.Hoai
	Am nhac
C.Thinh
	Vat ly
     T.Việt
	Sinh hoat
C.Dai
	Sinh hoat
C.Hương

	
	4
	Sinh hoat
C. Diệu
	Sinh hoat
T.Việt
	Sinh hoat
C.Ha
	Sinh hoat
T. Tuân
	Sinh hoat
T.Thiep
	Toan
T.Dung
	Sinh hoc
T. Trường
	Dia ly
C.Hoai
	Am nhac
    C.Thinh
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Sinh hoat
T.Dung
	Sinh hoat
C. Hoài
	Sinh hoat
C. Thịnh
	Sinh hoat
T. Trường
	
	

	T.7
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỂ DỤC + TIN HỌC 

1. GV: Lê Văn Huyên  9A,B,C,D + 6A,B,C,D         2. GV: Trần Tiến Trung : 7A,B,C,D,E,G
2. GV: Hồ Thị Hà: 7A,B,C,D,E,G, 9D                     4. GV: Đào Bá Dũng: 9A,B,C

Buổi sáng 
Thứ

Tiết

3
                4
6
1

9D, C T D

9A Tin học

2

9D, C TD

9B Tin học 

3

  9A, B  TD
  9 D Tin học
4

9A,B TD

9C Tin học

5

              Buổi chiều 

Thứ

Tiết

2

3
4
6
6A Tin học 
7A,B TD
7C Tin học 
7E G TD
11B Tin học  
6C Tin học 
7
6B Tin học 
7A,B TD 
7D Tin học 
7E,G TD
11B Tin học  
6A,B TD
6D Tin học 
8
7C,D TD
7A Tin học 
7E,G Tin học 
6A,B TD
9
   7C, D TD 
7B Tin học 
7E,G Tin học
6C,D TD
10
6C,D TD
3. GV:  Hoàng Văn Tuân : 8A,B,C,D,E, 10A,B,11A,B

4. GV: Hồ Thị Hà : 8A,B,C,D,E, 10A,B,11 A,B

Buổi sáng 
Thứ

Tiết

2
3
5
6
7

1

8A,B TD

8D Tin học 
8E Tin học
10A,B TD
11A Tin học 
2

8A,B TD

8C Tin học  
8E TD
10A,B TD 
11 A Tin học 
3

8C,D TD 
8A Tin học 
8E TD
11A,B TD
10A Tin học 
4

8C, D TD
8B Tin học 
11A,B TD
10 B Tin học
5

GDQP + HĐTNHN, GDĐP ( Buổi chiều ) 

GV: Trương Thị Hằng 10A,B, 11A,B

GV: Châu Thị Hồng Nhạn 6A,B,C,D + 7A,B,C,D,E,G

GV: Hoàng Văn Tuân  : 7A,B,C,D,E,G + 6A,B,C,D
Thứ

Tiết

2

3

4

5

6

1

  11A,B HĐTNHN
6AB GDĐP
7A,B,C HĐTNHN
2

11A,B GDQP

6C,D GDĐP 
7D,E,G HĐTNHN
3

    11A,B GDĐP

6A,B HĐTNHN

7A,B,C GDĐP
4

6C,D HĐTNHN

7D,E,G GDĐP
5


          GV: Lý Thị Hương : 8 A,B,C,D,E

                       GV: Trần Tiến Trung: 8A,B,C,D,E+ 10A,B,11A,B                               Buổi sáng                         

Thứ

Tiết

2

3

4

5

6

7

1
10A,B HĐTNHN
8C,D,E  HĐTNHN
2
10A,B GDQP
8A,B HĐTNHN

3

10A,B GDĐP
8A,B GDĐP

4

8C,D,E GDĐP
5


	


